	SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN


(LÝ THUYẾT)
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định luật I Newton


Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không. Thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.


Quán tính: Là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc của nó cả về hướng và độ lớn.
2. Định luật II Newton

  
2.1 Định luật: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
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Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng
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là hợp lực của các lực đó:    
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2.2 Khối lượng và mức quán tính


- Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.
  
- Tính chất của khối lượng: Là một đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật. Khối lượng có tính chất cộng.
2.3. Trọng lực - Trọng lượng

  
- Trọng lực: là lực của Trái Đất tác dụng vào vật, gây ra cho chúng gia tốc rơi tự do. Trọng lực được kí hiệu là 
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. 
- Ở gần trái đất trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. Điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng tâm của vật.

  
- Trọng lượng: Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là P. Trọng lượng của vật được đo bằng lực kế.
  
- Công thức của trọng lực: 
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3. Định luật III Newton


3.1. Sự tương tác giữa các vật

  
Khi một vật tác dụng lên vật khác một lực thì vật đó cũng bị vật kia tác dụng ngược trở lại một lực. Ta nói giữa 2 vật có sự tương tác.


3.2. Định luật

  
Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.  
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3.3 Lực và phản lực

  
Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.

  
Đặc điểm của lực và phản lực 

 

- Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

  

- Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là hai lực trực đối.

  

- Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Câu 1. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?


A. Khi bút máy bị tắc mực người ta vẫy mực để mực văng ra.


B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ


C.  Ôtô đang chuyển động thìtawts máy nó vẫn chạy thêm 1 đoạn nữa rồi mới dừng lại


D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng nagx về phía trước

Câu 2. Hệ thức nào sau đây là đúng theo định luật II Niuton.
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Câu 3. Nếu 1 vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì:


A. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại





B. Vật lập tức dừng lại


C. Vật chuyển động sang trạng thái chuyển động thẳng đều




D. Vật chuyển động chậm dần trong 1 thời gian sau đó sẽ chuyển động thẳng đều

Câu 4. Kết luận nào sau đây chính xác nhất?


A. Vật có khối lượng càng lớn thì rơi càng nhanh



B. Khối lượng riêng của vật tùy thuộc và khối lượng vật đó


C.Vật có khối lượng càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc


D. Để đo khối lượng người ta dùng lực kế

Câu 5. .Lực F lần lượt tác dụng vào vật có khối lượng 
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 thì chúng thu được gia tốc là 
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 .Nếu lực chịu tác dụng vào vật có khối lượng 
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 thì vật sẽ thu được gia tốc bao nhiêu?
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Câu 6.Vật có khối l;ượng m chịu tác dụng của lần lượt của 2 lực 
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 thì sẽ thu được gia tốc bao nhiêu?
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Câu 7.  Kết luận nào sau đây là không chính xác 


A. Hướng của lực có hướng trùng với hướng của gia tốc mà lực đã truyền cho vật


B. Một vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau


C. Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển động thẳng đều nếu vật đang chuyển động 


D. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh trái đất là do các lực tác dụng lên vệ tinh cân bằng nhau

Câu 8. Điều nào sau đây chưa chính xác khi nói về định luật I Niutơn?


A. Định luật I Niutơn còn gọi là định luật quán tính


B. Định luật I Niutơn chỉ là trường hợp riêng của định luật II Niutơn.


C. Hệ qui chiếu mà trong đó định luật I Niutơn được nghiệm đúng gọ là hệ qui chiếu quán tính


D. Định luật I Niutơn cho phép giải thích về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật

Câu 9. Định luật I Niutơn được phát biểu là :

A. Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu hợp lực của các lực tác dụng lên vật bằng không.

B. Một vật sẽ đứng yên nếu không có lực nào tác dụng lên nó và sẽ chuyển động thẳng đều nếu hợp lực của các lực tác dụng lên nó bằng không.

C. Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

D. Nếu không chịu tác dụng của lực nào thì một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Câu 10. Định luật II Niutơn được phát biểu 
A. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng; có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

B. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng; có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực và khối lượng của vật.

C. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng; có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực và tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

D. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng; có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và khối lượng của vật.

Câu 11. Chọn đáp án đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn 

A. phải bằng nhau về độ lớn nhưng  không cần phải cùng phương.

B. không cần phải bằng nhau về độ lớn.

C. phải tác dụng vào hai vật khác nhau.

D. phải tác dụng vào cùng một vật.

Câu 12: Định luật I  Niutơn cho biết
A. nguyên nhân của trạng thái cân bằng của các vật  

B. mối liên hệ giữa lực tác dụng và khối lượng của vật

C. nguyên nhân của chuyển động      


D. dưới tác dụng của lực, các vật chuyển động như thế nào

Câu 13: Điều nào sau đây là sai khi nói về quán tính của vật?

A. quán tính là tính chất của mọi vật bảo toàn vận tốc của mình khi không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực cân bằng

B. chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động do quán tính

C. những vật có khối lượng rất nhỏ thì không có quán tính

D. nguyên nhân làm cho các vật chuyển động thẳng đều khi các lực tác dụng lên nó mất đi chính là tính quán tính của vật

Câu 14. Hình nào dưới đây minh hoạ cho định luật III Niutơn?
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Câu 15. Lực nào làm cho thuyền có mái chèo chuyển động được trên mặt hồ?

A. Lực mà chèo tác dụng vào tay.

B. Lực mà tay tác dụng vào chèo.

C. Lực mà nước tác dụng vào chèo.

D. Lực mà chèo tác dụng vào nước.

Câu 16. Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là

A. lực mà xe tác dụng vào ngựa.

B. lực mà ngựa tác dụng vào xe.

C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.
D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.
Câu 17. Trong một tai nạn giao thông ô tô tải đâm vào ô tô con đang chạy ngược chiều. 

A. lực mà ô tô tải tác dụng lên ô tô con lớn hơn lực mà ô tô con tác dụng lên ô tô tải

B. lực mà ô tô tải tác dụng lên ô tô con nhỏ hơn lực mà ô tô con tác dụng lên ô tô tải

C. ô tô tải nhận được gia tốc lớn hơn ô tô con
D. ô tô con nhận được gia tốc lớn hơn ô tô tải

Câu 18. Chọn câu đúng:

A. lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật

B. lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của vật

C. vật không thể chuyển động được nếu không có lực tác dụng vào nó

D. vật nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng lên nó

Câu 19. Đặt 
[image: image36.wmf]F

ur

 là hợp lực của tất cả các lực tác dụng vào vật có khối lượng m. Định luật II Niu tơn có công thức:
[image: image37.wmf]F

m

a

=

uur

r

 hay 
[image: image38.wmf]Fma

=

urr

. Tìm phát biểu sai dưới đây trong vận dụng định luật.

A.Áp dụng cho chuyển động rơi tự do ta có công thức trọng lượng
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B. Vật chịu tác dụng của lực luôn chuyển động theo chiều của hợp lực 
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ur

 .

C. Khối lượng m càng lớn thì vật càng khó thay đổi vận tốc.

D. Nếu vật là chất điểm thì điều kiện cân bằng của vật là
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Câu 20. Khi vật chịu tác dụng của hợp lực có độ lớn và hướng không đổi thì



A. vật sẽ chuyển động tròn đều. 

B. vật sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều. 


C. vật sẽ chuyển động thẳng biến đổi đều. 
D. vật sẽ chuyển động hoặc đứng yên.

Câu 21. Chọn câu sai. Trong tương tác giữa hai vật


A. gia tốc mà hai vật thu được luôn ngược chiều nhau và có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng của chúng



B. Hai lực trực đối đặt vào hai vật khác nhau nên không cân bằng nhau. 



C. Các lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. 



D. Lực và phản lực có độ lớn bằng nhau. 

Câu 22. Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn



A. tác dụng vào cùng một vật. 
B. tác dụng vào hai vật khác nhau. 



C. không bằng nhau về độ lớn. 
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. 

Câu 23. Câu nào sau đây là đúng?



A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động. 



B. Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần. 



C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều. 



D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó. 

Câu 24. Chọn câu phát biểu đúng?



A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được. 


B. Lực tác dụng luôn cùng hướng với hướng biến dạng. 

 

C. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng. 

 

D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi

Câu 25. Dưới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ



A. tăng lên. 
B. giảm đi. 
C. không đổi. 
D. bằng 0. 

Câu 26. Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho

 

A. vật chuyển động. 

B. hình dạng của vật thay đổi. 



 C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi. 
D. hướng chuyển động của vật thay đổi. 

Câu 28. Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?



A. Vật chuyển động trên một đường thẳng. 

B. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát. 



C. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.        D. Vật chuyển động tròn đều. 


Câu 29. Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật



A. chuyển động chậm dần rồi dừng lại. 




B. lập tức dừng lại. 

 

C. vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều. 

 

D. vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều. 
Câu 30. Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ



A. trọng lượng của xe 

B. lực ma sát nhỏ. 



C. quán tính của xe. 

D. phản lực của mặt đường 

Câu 31. Khi một con ngực kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là



A. lực mà con ngựa tác dụng vào xe. 
B. lực mà xe tác dụng vào ngựa. 


C. lực mà ngựa tác dụng vào đất. 
D. lực mà đất tác dụng vào ngựa. 
Câu 32. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là



A. trọng lương. 
B. khối lượng. 
C. vận tốc. 
D. lực. 
Câu 33. Chọn phát biểu đúng nhất?



A. Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật. 



B. Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật. 



C. Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật. 



D. Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi. 

Câu 34. Trong các cách viết công thức của định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết nào đúng?
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Câu 35. Phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên. 



B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó. 



C. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật. 



D. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại. 

Câu 36. Tìm kết luận chưa chính xác về định luật I Niutơn?



A. Còn gọi là định luật quán tính. 




B. chỉ là trường hợp riêng của định luật II Niutơn. 



C. Hệ qui chiếu mà trong đó định luật I Niutơn được nghiệm đúng gọi là hệ qui chiếu quán tính. 



D. cho phép giải thích về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật. 

Câu 37. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?



A. Khi bút máy bị tắt mực, ta vẩy mạnh để mực văng ra. 


B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ. 



C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại. 



D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng bị ngã về phía trước. 
Câu 38. Tìm biết kết luận chưa chính xác? 



A. Nếu chỉ có một lực duy nhất tác dụng lên vật thì vận tốc của vật thay đổi. 



B. Nếu có lực tác dụng lên vật thì độ lớn vận tốc của vật bị thay đổi. 



C. Nếu có nhiều lực tác dụng lên vật mà các lực này cân bằng nhau thì vận tốc của vật không thay đổi. 



D. Nếu vận tốc của vật không đổi thì không có lực nào tác dụng lên vật hoặc các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau

Câu 39. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào xảy ra không do quán tính?



A. Bụi rơi khỏi áo khi ta rũ mạnh áo. 




B. Vận động viên chạy đà trước khi nhảy cao. 



C. Lưỡi búa được tra vào cán khi gõ cán búa xuống nền. 



D. Khi xe chạy, hành khách ngồi trên xe nghiêng sang trái, khi xe rẽ sang phải. 

Câu 40: Kết luận nào sau đây là không chính xác?

 

A. Hướng của lực có hướng trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật. 

 

B. vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau. 

 

C. Vật chịu tác dụng của hai lực mà chuyển động thẳng đều thì hai lực cân bằng nhau



 D. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất là do các lực tác dụng lên vệ tinh cân bằng nhau. 
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